
1 Lò Tuấn Anh 28/02/2014 Nam Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

2 Giàng Tế Công 04/02/2014 Nam Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên KT

3 Kiên Sơn Đạt 01/01/2014 Nam Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

4 Thùng Thị Thanh Hà 08/03/2014 Nữ Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

5 Thùng Minh Hào 15/09/2014 Nam Thái Mường Nhé - Điện Biên

6 Lỳ Tế Hừ 09/02/2014 Nam Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

7 Lò Tuấn Hưng 28/02/2014 Nam Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

8 Phùng Phương Linh 11/10/2014 Nữ Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

9 Mạ Hừ Lụ 14/08/2014 Nam Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

10 Xu Gô Ly 28/02/2014 Nam Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

11 Giàng Xuân Mai 07/12/2014 Nữ Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

12 Lò Văn Minh 01/11/2014 Nam Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

13 Chu Phương Nghi 16/01/2014 Nữ Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

14 Giàng Thị Nhung 28/06/2014 Nữ Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

15 Phùng Chí Nu 11/05/2014 Nữ Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

16 Chang Hẹ Phạ 07/10/2014 Nam Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

17 Lỳ Ly Phương 30/10/2014 Nữ Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

18 Lỳ Thị Phương 17/02/2014 Nữ Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

19 Lường Mạnh Quân 11/08/2014 Nam Thái Mường Nhé - Điện Biên

20 Chang Lâm Sơn 01/07/2014 Nam Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

21 Sào Xò Sơn 18/11/2014 Nam Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

22 Chang Chúy Thành 16/11/2014 Nam Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

23 Khoàng Tiến Thành 11/04/2014 Nam Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

24 Giàng Pờ Mạnh Thắng 04/07/2014 Nam Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

25 Sừng Ngọc Thủy 04/09/2014 Nữ Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

26 Bùi Thị Thanh Thúy 27/05/2014 Nữ Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

27 Lỳ Chí Vinh 02/10/2014 Nam Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

28 Mạ Thành Vinh 12/03/2014 Nam Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

29 Lỳ Anh Vũ 01/03/2014 Nam Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

Giới 

tính
Dân tộc Nơi sinh

DANH SÁCH 

HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS SÍN THẦU

 NĂM HỌC 2025 - 2026

( Kèm theo Quyết định số:           /QĐ - PGDĐT  ngày       tháng 6 năm 2025)

Stt Họ tên học sinh Năm sinh Ghi chú

(Danh sách trên gồm có 29 học sinh)



1 Nguyễn Phúc Bảo An 09/12/2014 Nam Nùng
Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Điện Biên

2 Quàng Lương Bảo 15/11/2014 Nam Thái
Trung tâm y tế huyện 

Tuần Giáo - tỉnh Điện Biên

3 Pờ Thanh Bình 10/09/2014 Nam Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

4 Lỳ Toán Chương 07/09/2014 Nam Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

5 Toán Tư De 12/08/2014 Nữ Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

6 Lỳ Giá Hừ 13/06/2014 Nam Si La Mường Nhé - Điện Biên

7 Khoàng Đức Mạnh 18/06/2014 Nam Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

8 Pờ Hoa Minh 07/09/2014 Nữ Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

9 Bàn Thị Ngọc 08/06/2014 Nữ Dao Mường Nhé - Điện Biên

10 Lỳ Kim Nhung 02/07/2014 Nữ Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

11 Chang Duy Phượng 18/07/2014 Nữ Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

12 Phùng Gô Thà 24/02/2014 Nam Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

13 Pờ Sinh Thành 13/12/2014 Nam Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

14 Nguyễn Hoàng Thiên 25/10/2014 Nam Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

15 Hà Quốc Tình 10/02/2014 Nam Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

16 Lò Phú Trọng 27/07/2014 Nam Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

17 Vù Minh Vũ 06/08/2014 Nam Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

Giới 

tính

DANH SÁCH 

HỌC SINH  TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG PTDTBT TH&THCS SEN THƯỢNG 

 NĂM HỌC 2025 - 2026

( Kèm theo Quyết định số:           /QĐ - PGDĐT  ngày       tháng 6 năm 2025)

Stt Họ tên học sinh Năm sinh Dân tộc Nơi sinh Ghi chú

(Danh sách trên gồm có 17 học sinh)



1 Sùng Thị Cú 28/03/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

2 Thào Thị Dế 07/11/2014 Nữ Mông Nậm Pồ - Điện Biên

3 Vàng A Dình 20/03/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

4 Pờ Xuân Hà 10/02/2014 Nữ Hà Nhì
Trung tâm y tế huyện Mường 

Nhé - Điện Biên

5 Hạng A Hải 16/08/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

6 Hạ May Hồng 14/03/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

7 Lỳ Gia Huy 07/07/2014 Nam Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

8 Bùi Gia Hưng 24/02/2014 Nam Mường Lạc Sơn - Hòa Bình

9 Sừng Xuân Liên 12/12/2014 Nữ Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

10 Trương Diệu Liên 29/06/2014 Nữ Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

11 Hàng Mã Long 19/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

12 Thào Thị Ly 04/10/2013 Nữ Mông Nậm Pồ - Điện Biên

13 Hạng Thị Mai 26/02/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

14 Lỳ Linh Mai 23/10/2014 Nữ Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

15 Vũ Hà My 01/09/2014 Nữ Tày
BV đa khoa huyện Yên Sơn - 

Tuyên Quang

16 Giàng Thị Nhi 08/03/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

17 Hạ A Phình 29/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

18 Sừng Sừng Sinh 13/06/2014 Nam Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

19 Sình A Sở 06/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

20 Sùng Thị Sua 24/07/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

21 Vàng A Sự 05/03/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

22 Pờ Thanh Thảo 20/12/2014 Nữ Hà Nhì Mường Tè - Lai Châu

23 Giàng Thị Thu 11/04/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

24 Lầu A Tóa 27/10/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

25 Hà Thị Trang 12/02/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

26 Lầu Thị Y Vân 15/08/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

27 Hạ A Xênh 01/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

28 Lầu Thị Bầu 15/06/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

29 Và Thị Linh Chi 27/02/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

( Kèm theo Quyết định số:           /QĐ - PGDĐT  ngày       tháng 6 năm 2025)

Stt Họ tên học sinh Năm sinh
Giới 

tính
Dân tộc Nơi sinh Ghi chú

DANH SÁCH 

HỌC SINH  TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG PTDTBT THCS LENG SU SÌN

 NĂM HỌC 2025 - 2026



30 Vàng Thị Chứ 01/01/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

31 Vàng A Cử 27/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

32 Vừ A Của 03/09/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

33 Vừ Bả Dế 14/06/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

34 Ma Seo Dề 21/10/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

35 Giàng A Du 18/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

36 Và A Giống 08/03/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

37 Giàng A Hanh 31/10/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

38 Lầu A Hử 02/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

39 Sùng Siêu Hùng 04/01/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

40 Khoàng Phi Hùng 19/10/2014 Nam Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

41 Giàng Thị Kía 11/05/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

42 Vừ Thị Kinh 08/08/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

43 Sùng A Nam 05/02/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

44 Vừ Thị Nhịa 07/05/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

45 Vàng Đa Nia 09/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

46 Lầu Thị Pà 01/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

47 Sùng Thị Phương 26/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

48 Vàng Phì Rung 28/03/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

49 Vàng A Sen 05/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

50 Khoàng Lý Thanh 07/10/2014 Nam Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

51 Và Thị Hoa Xuân 06/12/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

52 Chang Quốc Anh 03/05/2014 Nam Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

53 Giàng A Tuấn Anh 03/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

54 Thào Thị Cá 10/02/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

55 Hoàng Văn Chung 05/01/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

56 Thào A Của 11/02/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

57 Lầu Thị Đanh 19/8/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

58 Vừ Thị Dia 07/06/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

59 Giàng Thị Dợ 20/01/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

60 Lù A Dũng 15/02/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

61 Vàng A Hiếu 02/12/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

62 Giàng Thị Lan 08/05/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

63 Giàng Ngọc Lan 17/07/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

64 Trương Ngọc Linh 08/02/2014 Nữ Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

65 Vàng A Lu 28/10/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên



66 Lầu A Lử 25/08/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

67 Hoàng Đức Quân 27/07/2014 Nam Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

68 Hạng Thị Sai 12/02/2014 Nữ Mông
Trung tâm y tế huyện Mường 

Nhé - Điện Biên

69 Giàng A Sơn 09/01/2014 Nam Mông Sông Mã - Sơn La

70 Vàng  Văn Thành 19/02/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

71 Sùng A Thông 20/12/2014 Nam Mông  Thuận Châu - Sơn La

72 Vừ A Toán 17/03/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

73 Sùng A Tủa 08/05/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

74 Giàng Thị Thảo 29/11/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

75 Sùng Minh Tuấn 05/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

76 Mùa A Triều 16/6/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

(Danh sách trên gồm có 76 học sinh)



1 Lò Vân Anh 03/05/2014 Nữ Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

2 Vàng Thị Ngọc Bích 11/01/2014 Nữ Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

3 Lừu Thị Bõng 22/05/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

4 Sùng Thị Chia 03/10/2014 Nư Mông Mường Nhé - Điện Biên

5 Nguyễn Văn Chiến 01/01/2014 Nam Kinh
Bệnh viện Sản  -  Nhi Tỉnh 

Vĩnh Phúc

6 Lỳ Xú Dê 06/02/2014 Nữ Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

7 Vừ Thị Dinh 12/12/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

8 Sùng A Dình 14/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

9 Cháng Thị Hay 27/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

10 Bạch Văn Khoa 10/04/2014 Nam Kinh
BVĐK huyện Chương Mỹ - 

Hà Nội

11 Đinh Tuấn Kiệt 08/05/2014 Nam Mường BV Đa khoa tỉnh Điện Biên

12 Khoàng Ngọc Lan 16/11/2014 Nữ Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

13 Vừ A Lán 16/02/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

14 Bùi Hà Phương Linh 12/09/2014 Nữ Mường Trạm y tế xã Quang Minh

15 Vàng Thị Ly 08/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

16 Nguyễn Phương Mai 12/07/2014 Nữ Kinh BV Đa khoa tỉnh Điện Biên

17 Nguyễn Thị Anh Thư 24/04/2014 Nữ Kinh Mường Nhé - Điện Biên

18 Bùi Lê Duy Mạnh 26/12/2014 Nam Kinh
Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh 

Phúc

19 Vừ Thị Nà 19/11/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

20 Giàng A Nánh 07/05/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

21 Bùi Uyên Nhi 11/08/2014 Nữ Mường BV Đa khoa tỉnh Điện Biên

22 Sùng A Nhìa 06/03/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

23 Hạ A Pếnh 30/06/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

24 Giàng A Phiêu 16/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

25 Vừ A Phong 10/02/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

26 Giàng A Phú 25/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

27 Sùng A Phung 19/11/2014 Nam Mông Mường Nhé  -  Điện Biên

28 Hoàng Mai Phương 08/11/2014 Nữ Thái Bắc Yên - Sơn La

29 Chu Đông Phương 14/11/2014 Nữ Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

DANH SÁCH 

HỌC SINH  TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG PTDTBT THCS CHUNG CHẢI

 NĂM HỌC 2025 - 2026

( Kèm theo Quyết định số:           /QĐ - PGDĐT  ngày       tháng 6 năm 2025)

Stt Họ tên học sinh Năm sinh
Giới 

tính
Dân tộc Nơi sinh Ghi chú



30 Giàng Thị Phượng 21/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

31 Vàng Thị Sua 26/08/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

32 Sùng A Trường 08/06/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

33 Phùng Đức Anh 13/06/2014 Nam Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

34 Vàng Gia Bảo 05/06/2014 Nam Thái Mường Nhé - Điện Biên

35  Sùng A Bình 09/11/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

36 Vừ A Cống 17/03/2015 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên KT

37 Hà Đông Dương 24/07/2014 Nam Mường Bá Thước - Thanh Hoá

38 Cử Thị Chi 09/03/2014 Nữ Mông Xín Mần - Hà Giang

39 Sùng A Hai 07/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

40 Vừ Thu Hương 22/08/2014 Nữ Mông
BV đa khoa khu vực Thị Xã 

Mường Lay -  Điện Biên

41 Giàng Thị Hương 11/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

42 Vừ Thị Kía 24/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

43  Vừ Minh Khoa 03/06/2014 Nam Mông
Bệnh viện đa khoa Tỉnh Điện 

Biên

44 Chu Thị Khánh Linh 28/08/2014 Nữ Kinh Bệnh viện sản nhi Vĩnh Phúc

45  Lầu Thị Ly 01/01/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

46 Sùng Phin Lông 08/06/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

47 Cháng Thị Mỷ 04/08/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

48 Ngô Hoàng Anh Minh 25/08/2014 Nam Kinh Bệnh viện tỉnh Điện Biên 

49 Lầu Thị Pay 11/02/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

50
Nguyễn Hoàng Xuân 

Phúc
25/01/2014 Nam Kinh

Trạm Y tế Xã Yên Thắng - 

Yên Mô -  Ninh Bình

51 Vừ A Phì 29/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

52 Bạc Cầm Đức Quân 23/10/2014 Nam Thái Bệnh viện phụ sản Thái Bình 

53 Nguyễn Hoàng Quân 22/08/2014 Nam Kinh Mường Nhé - Điện Biên

54 Vừ Thị Sênh 01/04/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

55  Mùa Thị Sùng 15/04/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

56  Lò Việt Thành 03/09/2014 Nam Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

57 Giàng Ngọc Thắng 24/06/2014 Nam Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

58 Lò Thị Thanh Thuỳ 12/02/2014 Nữ Thái Mường Nhé - Điện Biên

59 Vừ Thanh Tiền 28/02/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

60  Lỳ Thanh Tùng 03/09/2014 Nam Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

61  Vừ Thị Ư 11/04/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

62 Lùng Hải Yến  27/12/2014 Nữ Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

63 Sùng Thị Vê 08/01/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên



64 Chá A Cử 23/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

65 Lý Thị Cha 23/06/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

66 Tráng Thị Chi 03/06/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

67 Chá Thị Dai 23/11/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

68 Vừ Thị Dạy 06/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

69 Sùng Thị Dí 18/03/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

70 Tráng Thị Dì 11/02/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

71 Sùng Thị Ha 07/03/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

72 Phàng A Hiếu 01/09/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

73 Chá A Khánh 06/11/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

74 Sùng Chu Li 25/05/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

75 Lầu A Long 13/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

76 Vừ A Ly 15/12/2014 Nam Mông Mường Chà - Điện Biên

77 Mùa Thị Mây 29/08/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

78 Giàng Thị Mở 09/02/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

79 Thào A Nam 13/03/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

80 Thào A Nội 15/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

81 Lý Thị Nồng 13/06/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

82 Sùng A Nu 12/09/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

83 Vừ A Phình 06/03/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

84 Vàng A Phong 01/01/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

85 Vàng A Quân 01/01/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

86 Cháng Thị Sia 08/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

87 Thào Thị Nui Xi 16/07/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

88 Hạng Thị Sinh 21/12/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

89 Lý A Sình 07/05/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

90 Sình Thị Siền 15/08/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

91 Lầu A Thanh 06/11/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

92 Sùng  A Thắng 10/12/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

93 Giàng A Tuân 16/11/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

94 Sùng Quốc Tuấn 16/01/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

95 Lầu A Thông 04/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

96 Hù Ngọc Ánh 12/07/2014 Nữ Si La Mường Nhé - Điện Biên

97 Sùng A Ba 15/06/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

98 Chang Thị Bầu 01/01/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

99 Vàng A Của 16/11/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên



100 Lầu Thị Di 26/06/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

101 Lù Thị Dung 28/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

102 Chang Thái Dương 29/11/2014 Nam Mông Tủa Chùa  -  Điện Biên

103 Vàng A Đông 13/02/2014 Nam Mông Điện Biên Đông  -  Điện Biên

104 Vàng Văn Hại 13/12/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

105 Vàng A Hua 01/05/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

106 Mùa Thị Hưởng 14/04/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

107 Vàng A Kỷ 14/05/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

108 Mùa A Tủa Ly 07/12/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

109 Vàng Thị Ly 30/12/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

110 Cháng A Minh 23/11/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

111 Sùng Văn Minh 28/10/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

112 Chang Thị Tuyết Nhi 12/07/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

113 Cháng Thị Pà 01/09/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

114 Sùng Thị Phanh 12/09/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên KT

115 Vàng A Phong 02/06/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

116 Vàng Chà Phúc 27/07/2014 Nam Si La Mường Nhé - Điện Biên

117 Lỳ Thúy Phượng 12/09/2014 Nữ Si La Mường Nhé - Điện Biên

118 Phán Hoa Sinh 03/02/2014 Nữ Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

119 Hạ A Thình 02/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên KT

120 Vừ A Tính 21/02/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

121 Giàng A Tủa 12/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

122 Sùng Thị Xia 30/04/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

123 Lò Lan Xuân 01/02/2014 Nữ Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

124 Lỳ Tuấn Anh 18/08/2014 Nam Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

125 Chang Thành Công 16/02/2014 Nam Mông Tủa Chùa - Điện Biên

126 Chang Thị Cở 04/01/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

127 Chang A Dênh 26/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

128 Chang A Do 15/06/2013 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

129 Vàng A Dơ 11/01/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

130 Sùng A Dùng 20/06/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

131 Giàng Thị Pang Ganh 24/06/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

132 Lỳ Phương Hiền 18/12/2014 Nữ Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

133 Lầu A Hử 13/03/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

134 Vàng Minh K 26/11/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

135 Giàng Thị Khua 18/11/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên



136 Lỳ Hà Lan 09/05/2014 Nữ Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

137 Hạng Thị Lia 18/11/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

138 Giàng A Lụ 07/05/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên KT

139 Chang A Lua 07/05/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

140 Vàng A Lự 27/10/2014 Nam Mông Điện Biên Đông - Điện Biên

141 Chang Thị Lỳ 18/08/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

142 Giàng Thị Mái 12/09/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

143 Lỳ Quang Minh 08/03/2014 Nam Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên KT

144 Vàng A Mua 15/06/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

145 Pờ Quyền Nhân 26/05/2014 Nữ Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

146 Vàng Thị Nú 26/06/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

147 Sùng A Phong 12/02/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

148 Vừ A Sình 02/01/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

149 Mùa Thị Sua 13/12/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

150 Vàng A Thảnh 03/05/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

151 Thào Thị Thu 20/05/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

152 Giàng A Tiện 07/12/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

153 Lỳ Hà Tuấn 04/12/2014 Nam Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

154 Sùng A Tùng 19/09/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

155 Vàng Thị Xanh 17/06/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

156 Chang Thị Bìa 28/04/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

157 Vàng A Chứ 15/01/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

158 Giàng Thị Của 09/09/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên KT

159 Sùng A Của 09/12/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

160 Giàng Thị Dê 25/05/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

161 Hờ Thị Dua 24/05/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

162 Chang Thị Dùa 28/11/2013 Nữ Mông Tủa Chùa - Điện Biên

163 Sùng Thị Hua 06/08/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

164 Hạng Thị Lai 16/05/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

165 Kháng A Lành 09/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

166 Lỳ Vân May 01/08/2014 Nữ Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

167 Giàng Thị Mảy 02/04/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

168 Pờ Quang Minh 18/07/2014 Nam Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên KT

169 Chang A Mong 25/12/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

170 Thào Thị Mỷ 01/01/2014 Nữ Mông Tủa Chùa - Điện Biên

171 Lỳ Hồng Nhung 13/10/2014 Nữ Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên



172 Lù Thị Nu 19/09/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

173 Vàng A Nu 09/06/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

174 Cứ A Nụ 06/02/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

175 Lầu Thi Si 15/03/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

176 Giàng Thị Sia 18/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

177 Vàng A Sinh 06/06/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

178 Sừng Văn Sơn 28/02/2014 Nam Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

179 Vừ A Tân 30/09/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

180 Lầu A Thủ 05/03/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

181 Chang A Túa 02/09/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

182 Vàng A Tự 14/10/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

183 Chang A Xuân 04/02/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

 (Danh sách trên gồm có 183 học sinh)



1 Nguyễn Đào Bảo An 19/11/2014 Nữ Kinh Mường Nhé - Điện Biên

2 Tòng Mai An 22/05/2014 Nữ Thái Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây

3 Nguyễn Võ Bình An 25/02/2014 Nam Kinh
Bệnh viện đa khoa huyện Nghi 

Xuân, Hà Tĩnh

4 Giàng Thị Vân Anh 04/11/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

5 Phạm Văn Anh 08/02/2014 Nam Kinh
Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng 

Yên

6 Bùi Diệu Anh 11/04/2014 Nữ Mường
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện 

Biên

7 Nguyễn Hà Anh 12/09/2014 Nữ Kinh
Trung Tâm Y tế huyện Mường 

Nhé, tỉnh Điện Biên 

8 Nguyễn Ngọc Anh 15/03/2014 Nữ Kinh
Bệnh viện Hưng Nhân - Hưng 

Hà -Thái Bình

9 Thào Tuấn Anh 22/03/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

10 Lò Việt Anh 24/12/2014 Nam Thái
Trung tâm y tế huyện Mường 

Nhé

11 Nguyễn Trâm Anh 27/11/2014 Nữ Kinh
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện 

Biên

12 Lưu Thị Phương Anh 29/10/2014 Nữ Kinh
Trung Tâm Y tế huyện Mường 

Nhé, tỉnh Điện Biên 

13 Đào Gia Bảo 16/10/2014 Nam Kinh Bệnh Viện Phụ Sản Thái Bình

14 Chu Gia Bảo 26/09/2014 Nam Thái
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện 

Biên.

15 Thào Thị Bầu 01/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

16 Sùng Thị Bảy 09/12/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

17 Thào Thị Bẩy 15/02/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

18 Lỳ Hòa Bình 26/07/2014 Nam Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

19 Giàng Thị Bóc 07/08/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

20 Lý A Chá 30/10/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

21 Cứ Thị Chang 25/12/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

22 Giàng A Cháng 17/01/2013 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

23 Phạm Quỳnh Chi 09/07/2014 Nữ Kinh
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện 

Biên 

24 Mào Quỳnh Chi 22/08/2014 Nữ Thái
Bệnh viên đa khoa Trung 

Ương, tỉnh Thái Nguyên 

25 Vừ Thị Ly Chim 02/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên
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26 Giàng A Chớ 06/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

27 Hàng Thị Chu 15/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

28 Sồng Thị Chư 28/07/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

29 Sùng Thanh Chụ 18/03/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

30 Thào Thị Chứ 20/02/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

31 Sùng A Chua 16/06/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

32 Giàng Tùng Cở 12/08/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

33 Mùa Thị Cở 12/12/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

34 Lý Thành Công 13/10/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

35 Giàng A Công 19/06/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

36 Sùng A Cu 02/01/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

37 Vừ A Của 09/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

38 Thào Quốc Cường 29/01/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

39 Hàng Thị Dải 15/05/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

40 Mào Thị Linh Đan 11/03/2014 Nữ Thái Mường Nhé - Điện Biên

41 Nguyễn Thị Linh Đan 22/01/2014 Nữ Kinh
Trung Tâm Y tế huyện Mường 

Nhé, tỉnh Điện Biên 

42 Mùa Xuân Đào 02/06/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

43 Hoàng Thành Đạt 06/05/2014 Nam Tày
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện 

Biên 

44 Phạm Cao Tiến Đạt 21/12/2014 Nam Kinh
Trung tâm Y tế huyện Mường 

Nhé

45 Giàng Thị Dê 25/11/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

46 Giàng Thị Dê 27/08/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

47 Giàng A Dế 01/05/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

48 Sùng Thị Dế 13/05/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

49 Mùa A Dênh 22/09/2014 Nam Mông Mường La - Sơn La

50 Giàng Thị Di 14/09/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

51 Sùng Thị Di 15/11/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

52 Và Thị Dính 06/05/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

53 Sùng Thị Dính 09/07/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

54 Hờ A Đinh 03/01/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

55 Vàng A Dơ 23/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

56 Sùng Thị Dở 30/01/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

57 Chang Thị Dợ 15/12/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

58 Vàng Thị Dợ 23/04/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

59 Sồng A Đô 10/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên



60 Trương Thành Đô 10/10/2014 Nam Kinh
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện 

Biên

61 Cứ Thị Đơ 10/02/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

62 Sùng Nội Dong 13/10/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

63 Vừ A Đông 08/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

64 Vừ A Đông 15/11/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

65 Giàng A Du 20/08/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

66 Mùa A Du 30/11/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

67 Giàng Thị Dua 01/01/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

68 Sùng Thị Dua 05/09/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

69 Cứ Thị Dùa 02/07/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

70 Giàng Thị Dùa 26/12/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

71 Lầu Thị Đua 25/06/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

72 Hờ Thị Đúa 11/12/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

73 Hờ Anh Đức 02/02/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

74 Trần Vân Dung 05/12/2014 Nữ Kinh
Trung Tâm Y Tế huyện 

Mường Tè

75 Vàng Thị Dung 06/09/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

76 Vừ Linh Dung 14/05/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

77 Cứ Thị Dung 17/12/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

78 Trần Bá Dũng 04/10/2014 Nam Kinh
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện 

Biên

79
Nguyễn Duy Hoàng 

Dũng
05/05/2014 Nam Kinh

Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện 

Biên 

80 Mào Tiến Dũng 07/05/2014 Nam Thái
Trung tâm y tế  huyện Mường 

Nhé - tỉnh Điện Biên

81 Thào Tuấn Dũng 07/12/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

82 Hạng A Dũng 09/05/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

83 Bùi Chí Dũng 13/11/2014 Nam Kinh
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện 

Biên.

84 Lầu A Dương 02/05/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

85 Vàng Đức Dương 03/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

86 Lý Bạch Dương 03/10/2014 Nam Mông
Trung tâm Y tế Mường Nhé - 

Mường Nhé  

87 Đường Thị Ánh Dương 05/02/2014 Nữ Kinh
Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh 

Phúc

88 Vàng Thị Dương 08/08/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

89 Vàng A Dương 09/08/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

90 Giàng A Dương 10/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên



91 Lường Thị Thuỳ Dương 24/02/2014 Nữ Thái
Trung tâm y tế huyện Mường 

Nhé tỉnh Điện Biên

92 Giàng Thị Dương 25/03/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

93 Chu Trần Bảo Duy 04/02/2014 Nam Kinh
Trạm y tế xã Đại Đồng, Vĩnh 

Tường, Vĩnh Phúc

94 Cứ Thiên Duy 21/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

95 Bùi Thảo Duyên 13/11/2014 Nữ Kinh
Bệnh viên đa khoa huyện 

Thanh Sơn- Tỉnh Phú Thọ

96 Vừ Thị Thư Duyên 20/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

97 Giàng A Gấu 20/01/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

98 Cứ A Giang 09/02/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

99 Vàng Trường Giang 12/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

100 Sùng Thị Phương Giang 27/03/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

101 Mùa Thị Măng Giàng 20/03/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

102 Sùng Thi Giấy 14/11/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

103 Mùa Thị Giông 02/09/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

104 Thào Thị Thu Hà 02/12/2014 Nữ Mông Phong Thổ - Lai Châu

105 Vừ Thị Thu Hà '10/12/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

106 Cà Thị Thu Hà 15/08/2014 Nữ Thái
Trung tâm y tế huyện Mường 

Nhé, Điện Biên

107 Lý Thị Thu Hà 20/06/2014 Nữ Mông
Trung tâm y tế huyện Mường 

Nhé, Điện Biên

108 Hoàng Seo Hai 08/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

109 Trần Bảo Hân 14/03/2014 Nữ Kinh
Trung Tâm Y tế huyện Mường 

Nhé, tỉnh Điện Biên 

110 Giàng Tự Hào 15/03/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

111 Vừ A Hậu 16/11/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

112 Vừ Thị Minh Hiền 14/03/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

113 Lê Trung Hiếu 04/04/2014 Nam Kinh
Bệnh viện sản nhi tỉnh Vĩnh 

Phúc

114 Nguyễn Minh Hiếu 09/03/2014 Nam Kinh
Trung tâm y tế huyện Mường 

Nhé, tỉnh Điện Biên

115 Cứ Trung Hiếu 10/06/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

116 Nguyễn Trung Hiếu 14/02/2014 Nam Kinh
Bênh viện đa khoa tỉnh Điện 

Biên

117 Giàng A Hờ 27/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

118 Hờ Thị Hoa 04/06/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

119 Vàng Thị Hoa 07/06/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên



120 Vừ Thị Hoa 07/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

121 Lò Mỹ Hoa 15/03/2014 Nữ Thái
BV đa khoa, Thành phố Điện 

Biên Phủ, Điện Biên

122 Sùng Thị Nguyệt Hoa 27/03/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

123 Giàng Thị Hoa 29/04/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

124 Thào Thị Hoa 29/09/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

125 Nguyễn An Hòa 05/09/2014 Nữ Kinh
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện 

Biên.

126 Giàng Minh Hòa 27/02/2014 Nữ Mông
Trung Tâm Y tế huyện Mường 

Nhé, tỉnh Điện Biên 

127 Thào A Hồng 22/08/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

128 Nguyễn Thảo Hồng 27/07/2014 Nữ Hà Nhì
Trung tâm y tế huyện Mường 

Nhé

129 Vừ A Hù 23/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

130 Sùng Thị Hùa 14/01/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

131 Hà Huy Hùng 04/09/2014 Nam Kinh
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện 

biên

132 Pờ Mạnh Hùng 04/10/2014 Nam Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

133 Mùa A Hùng 16/02/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

134 Vàng Thị Hùng 17/11/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

135 Vừ Phi Hùng 19/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

136 Hạng Thị Quê Hương 02/02/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

137 Cứ A Hương 07/05/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

138 Vàng Thị Thu Hương 15/11/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

139 Hoàng Thị Lan Hương 16/12/2014 Nữ Kinh Mường Nhé - Điện Biên

140 Sùng Thị Quỳnh Hương 20/12/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

141 Nguyễn Quang Huy 05/01/2014 Nam Kinh
Trung tâm y tế huyện Mường 

Nhé, Điện Biên

142 Lầu Khánh Huy 07/02/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

143 Hoàng Gia Huy 14/07/2014 Nam Mông
BV đa khoa, Thành phố Điện 

Biên Phủ, Điện Biên

144 Hù Pờ Gia Huy 22/09/2014 Nam Si La Mường Nhé - Điện Biên

145 Lường Gia Huy 27/03/2014 Nam Thái
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện 

Biên.

146 Nguyễn Ngọc Huyền 25/12/2014 Nữ Kinh
Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú 

Thọ

147 Lò Thị Thu Huyền 27/08/2014 Nữ Thái Mường Nhé - Điện Biên



148 Lầu A Ka 30/10/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

149 Giàng Quốc Khánh 03/06/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

150 Lường Bảo Khánh 03/09/2014 Nữ Thái Mường Ảng - Điện Biên

151 Giàng A Khánh 21/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

152 Bùi Anh Khoa 05/08/2014 Nam Mường
Bệnh viện Đa khoa Thanh 

Miện, tỉnh Hải Dương

153 Phạm Anh Khoa 14/10/2014 Nam Kinh
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện 

Biên.

154 Thào Thị Khua 16/02/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

155 Lường Trọng Khương 29/07/2014 Nam Thái
Trung tâm y tế huyện Mường 

Nhé

156 Cứ Thị Kia 14/07/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

157 Đỗ Danh Trung Kiên 13/03/2014 Nam Kinh
Bệnh viện đa khoa huyện 

Quỳnh Nhai - Sơn La

158 Lê Tuấn Kiệt 14/07/2014 Nam Mường
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện 

Biên.

159 Chang Gia Kiệt 26/11/2014 Nam Hà Nhì
Trung Tâm Y tế huyện Mường 

Nhé, tỉnh Điện Biên 

160 Hờ Sơn Kử 27/09/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

161 Sùng A Kỷ 06/10/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

162 Thào Thị Là 16/05/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

163 Vừ Thị Lam 20/05/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

164 Vàng Thị Lam 28/08/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

165 Vàng Phúc Lâm 04/12/2014 Nam Thái Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình

166 Đinh Thạch Lâm 08/01/2014 Nam Mường Bệnh viện phụ sản Hải Dương.

167 Mào Bảo Lâm 13/08/2014 Nam Thái Mường Nhé - Điện Biên

168 Nguyễn Duy Lâm 21/03/2014 Nam Kinh Bệnh viện phụ sản Nam Định 

169 Hàng Thị Lan 26/04/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

170 Vừ Thị Mai Lan 27/01/2014 Nữ Mông Tủa Chùa - Điện Biên 

171 Lý Thị Lầu 08/08/2014 Nữ Mông Tủa Chùa - Điện Biên 

172 Thào Thị Lầu 15/12/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

173 Và Thị Kim Lia 29/5/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

174 Giàng Thị Lìa 19/08/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

175 Và Thị Thùy Linh 01/07/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

176 Trần Khánh Linh 03/01/2014 Nữ Kinh
Bệnh viên Đa khoa huyện 

Nghi Xuân 

177 Cao Diệu Linh 07/07/2014 Nữ Kinh
Bệnh viện phụ sản tỉnh Thanh 

Hóa



178 Nguyễn Gia Linh 07/10/2014 Nữ Kinh
Trung Tâm Y tế huyện Mường 

Nhé, tỉnh Điện Biên 

179 Nguyễn Ngọc Thảo Linh 07/11/2014 Nữ Kinh
Trung tâm y tế huyện Mường 

Nhé, tỉnh Điện Biên 

180 Cà Hà Linh 09/07/2014 Nữ Thái BV đa khoa tỉnh Điện Biên

181 Vũ Hương Linh 16/04/2014 Nữ Kinh
Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Điện 

Biên

182 Thào Thị Linh 30/01/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

183 Lỳ Thị Lơ 24/04/2014 Nữ Mông Tủa Chùa - ĐIện Biên 

184 Hoàng Phi Long 09/06/2014 Nam Kinh
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện 

Biên

185 Sùng Hoàng Long 17/07/2014 Nam Mông
Trung tâm Y tế Mường Nhé - 

Mường Nhé  

186 Sùng Tiêu Long 19/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

187 Khoàng Minh Long 21/03/2014 Nam Thái
Bệnh viện đa khoa Tỉnh Điện 

Biên

188 Giàng Thị Ly 01/09/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

189 Nguyễn Thị Ly 08/10/2014 Nữ Kinh
Bệnh viên đa khoa huyện 

Thuận Thành - Bắc Ninh 

190 Và A Ly 10/05/2014 Nam Mông Thuận Châu - Sơn La

191 Giàng Thị Ly 14/02/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

192 Mùa Thị Ly 16/12/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

193 Cứ Thị Lỳ 02/01/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

194 Hờ Thị Ngọc Mai 06/06/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

195 Giàng Thị Mai 10/05/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

196 Hờ Thị May 07/05/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

197 Vừ Thị Mây 30/03/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

198 Giàng Văn Minh 06/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

199 Vàng A Minh 07/05/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

200 Nguyễn Tiến Minh 08/10/2014 Nam Kinh Trung tâm y tế huyện Sìn Hồ

201 Giàng A Minh 10/02/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

202 Giàng A Minh 13/09/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

203 Nguyễn Anh Minh 15/11/2014 Nam Kinh
Bệnh viện Đa khoa huyện 

Chương Mỹ, TP Hà Nội

204 Lò Quý Minh 23/07/2014 Nam Thái
Trung tâm y tế, Huyện Mường 

Nhé, Điện Biên

205 Hạng Thị Mò 09/08/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

206 Sùng A Mông 01/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên



207 Sùng A Mười 15/11/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

208 Bùi Trà My 12/08/2014 Nữ Kinh
Trung tâm y tế huyện Mường 

Nhé

209 Nguyễn Hà My 29/11/2014 Nữ Kinh
Trung tâm y tế huyện Mường 

Nhé

210 Cứ Du Mỷ 02/05/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

211 Giàng Thị Mỷ 04/02/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

212 Vàng Thị Mỷ 14/06/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

213 Mùa Thị Mỷ 26/03/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

214 Mùa Thị Mỷ 27/08/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

215 Lò MiNa 16/11/2014 Nữ Thái
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện 

Biên

216 Bùi Duy Nam 09/12/2014 Nam Kinh
Bệnh viện đa khoa huyện 

Ngọc Lặc - Thanh Hoá

217 Nguyễn Đại Nam 20/10/2014 Nam Kinh
Trung tâm Y tế huyện Mường 

Nhé - tỉnh Điện Biên

218 Lã Nhật Nam 24/09/2014 Nữ Kinh
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện 

Biên

219 Và Thị Nga 05/05/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

220 Giàng Thúy Nga 23/02/2014 Nữ Mông Tuần Giáo - Điện Biên

221 Hồ Thị Kim Ngân 01/01/2014 Nữ Mông Mường Chà - Điện Biên

222 Đào Thảo Nghi 01/05/2014 Nữ Thái
Trung tâm y tế, Huyện Mường 

Nhé - Tỉnh Điện Biên

223 Giàng Thị Bầu Nghĩa 22/07/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

224 Vàng Thị Ngọc 02/08/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

225 Tạ Kim Ngọc 13/07/2014 Nữ Kinh
Bệnh viện sản nhi - tỉnh Ninh 

Bình.

226 Lý Thị Thanh Ngọc 14/04/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

227 Nguyễn Bích Ngọc 25/12/2014 Nữ Kinh
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện 

Biên

228 Lưu Thảo Nguyên 22/09/2014 Nữ Kinh
Trạm y tế xã Việt Thuận- Vũ 

Thư- Thái Bình

229 Tô Thảo Nguyên 29/11/2014 Nữ Kinh
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện 

Biên 

230 Sùng Thị Nguyệt 08/07/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

231 Vừ Thị Nhàn 02/04/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên



232 Nguyễn Văn Nhân 17/12/2014 Nam Kinh
BV Phụ sản, Thị xã Nghi Sơn, 

Thanh Hóa

233 Lý A Nhè 24/08/2014 Nam Mông Tủa Chùa - Điện Biên 

234 Vàng Thị Linh Nhi 01/06/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

235 Vũ Xuân Thảo Nhi 10/10/2014 Nữ Thái
Bệnh viên Đa khoa tỉnh Điện 

Biên 

236 Sùng Thị Yến Nhi 16/04/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

237 Sùng Ngọc Nhi 19/07/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

238 Vàng A Nhìa 13/06/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

239 Thùng Tâm Như 06/02/2014 Nữ Thái Mường Nhé - Điện Biên

240 Sùng Thị Ninh 28/05/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

241 Hờ Thị No 26/01/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

242 Ly Thị Nú 04/03/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

243 Thào Thị Mị Nương 26/08/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

244 Vàng Thị Ong 02/09/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

245 Mùa Thị Pà 09/07/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

246 Mùa Thị Pà 22/12/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

247 Giàng Thị Pàng 12/02/2014 Nữ Mông Nậm Pồ - Điện Biên 

248 Cứ Thị Pằng 02/03/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

249 Cứ A Páo 22/02/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

250 Giàng A Phái 28/10/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

251 Cứ Thị Phi 16/12/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

252 Giàng Thị Phoa 20/03/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

253 Sùng A Phong 02/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

254 Lầu A Phong 22/01/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

255 Vũ Tuấn Phong 22/10/2014 Nam Kinh
Trung tâm y tế huyện Mường 

Nhé, tỉnh Điện Biên

256 Sùng Thị Phua 02/02/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

257 Thào Thị Phua 05/12/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên 

258 Giàng A Phung 06/06/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

259 Nguyễn Nam Phương 02/02/2014 Nữ Kinh Mường Nhé - Điện Biên

260 Mùa Thị Phương 03/04/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

261 Giàng Thị Phương 15/06/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

262 Lò Hiểu Phương 16/07/2014 Nữ Thái
BVĐK,Thành phố Điện Biên 

Phủ, Điện Biên

263 Lý Thị Minh Phương 19/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

264 Hờ Thị Phương 21/02/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

265 Hờ Thị Phương 21/09/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên



266 Hàng Thị Phương 22/04/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

267 Vừ Thị Phỷ 09/05/2014 Nữ Mông Tủa Chùa - Điện Biên 

268 Tòng Anh Quân 04/01/2014 Nam Thái Tuần Giáo - Điện Biên

269 Sùng Hải Quân 19/10/2014 Nam Mông
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện 

Biên 

270 Nguyễn Minh Quân 22/04/2014 Nam Kinh Bệnh viện Đa khoa Điện Biên

271 Tống Thị Diễm Quỳnh 23/05/2014 Nữ Thái
Trung tâm y tế, Huyện Mường 

Nhé, Điện Biên

272 Sùng Thị Sai 07/12/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

273 Nguyễn Văn Sang 05/11/2014 Nam Kinh
Bênh viện đa khoa tỉnh Hưng 

Yên

274 Giàng Thị Sanh 09/01/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

275 Giàng A Sáu 03/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

276 Sùng Thị Sê 03/04/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

277 Sùng A Sẻnh 17/02/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

278 Hàng Công Sệnh 26/09/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

279 Thào Thị Si 28/09/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

280 Vừ Thị Sính 19/04/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

281 Cứ A Sơ 02/10/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

282 Lò Ngọc Sơn 05/08/2014 Nam Thái
Trung tâm y tế huyện Mường 

Nhé

283 Sùng A Sơn 12/05/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

284 Thào Trung Sơn 13/11/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

285 Mùa A Sơn 19/01/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

286 Hầu Thị Sua 04/04/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

287 Mùa Thị Sua 06/06/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

288 Vàng Thị Sua 12/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

289 Lầu Thị Sua 29/03/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

290 Lầu Thị Súa 15/07/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

291 Mùa A Súa 18/09/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

292 Vàng A Súa 27/05/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

293 Lầu Thị Sùng 02/06/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

294 Phạm Tiến Tài 05/04/2014 Nam Kinh
Trung tâm y tế, Huyện Mường 

Nhé, Điện Biên

295 Nguyễn Anh Tài 10/02/2014 Nam Kinh
Trung tâm y tế huyện Mường 

Nhé, tỉnh Điện Biên 

296 Bùi Tiến Tài 14/11/2014 Nam Kinh
Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh 

Phúc.



297 Thào A Tàng 07/10/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

298 Vừ A Tàng 25/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

299 Và A Thái 28/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

300 Đỗ Việt Thắng 15/02/2014 Nam Kinh
Trung tâm y tế huyện Mường 

Nhé

301 Cứ A Thanh 02/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

302 Vàng A Thanh 08/09/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

303 Lò Quang Thanh 26/01/2014 Nam Thái
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện 

Biên 

304 Vừ Chí Thánh 18/12/2014 Nam Mông Tủa Chùa - Điện Biên 

305 Nguyễn Xuân Thành 30/12/2014 Nam Kinh
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện 

biên

306 Lò Phương Thảo 15/09/2014 Nữ Thái Mường Nhé - Điện Biên

307 Hà Phương Thảo 23/03/2014 Nữ Tày
Bệnh viện đa khoa huyện Yên 

Sơn tỉnh Tuyên Quang

308 Nguyễn Phương Thảo 27/03/2014 Nữ Kinh
Bệnh viện Đa Khoa huyện 

Thanh Sơn - tỉnh Phú Thọ

309 Vừ Bích Thảo 30/11/2014 Nữ Mông Sông Mã - Sơn La

310 Vừ A Thi 19/05/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

311 Giàng Gia Thịnh 22/06/2014 Nam Mông
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện 

Biên 

312 Sùng A Thoán 05/05/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

313 Lò Thị Thu 10/07/2014 Nữ Thái Mường Nhé - Điện Biên

314 Mùa A Thủ 30/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

315 Đao Anh Thư 13/08/2014 Nữ Thái
Bệnh viện huyện Mường Tè, 

Mường Tè, Lai Châu

316 Phạm Anh Thư 15/08/2014 Nữ Kinh
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện 

Biên 

317 Sùng A Thự 03/10/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

318 Vàng Phương Thức 07/10/2014 Nữ Thái
Trung tâm Y tế huyện Mường 

Nhé - tỉnh Điện Biên

319 Vàng Thị Thủy 16/06/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

320 Lý Thị Thủy 27/07/2014 Nữ Mông Tủa Chùa - ĐIện Biên 



321 Sùng A Tiến 01/09/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

322 Chang A Tỉnh 23/08/2014 Nam Mông
Trung tâm y tế huyện Tủa 

Chùa, tỉnh Điện Biên

323 Mùa A Toán 19/07/2014 Nam Mông Tủa Chùa - ĐIện Biên 

324 Lò Đại Toàn 25/07/2014 Nam Thái
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện 

Biên

325 Giàng Xiêu Tông 20/05/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

326 Đao Huyền Trang 20/02/2014 Nữ Thái
Bệnh viện huyện Mường Tè - 

tỉnh Lai Châu

327 Sùng Thị Trang 22/01/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

328 Tạ Quỳnh Trang 30/11/2014 Nữ Kinh Bệnh viện Bưu điện - Hà Nội 

329 Vừ A Trí 12/10/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

330 Hạng A Trong 11/05/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

331 Giàng A Trừ 02/09/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

332 Vừ A Trừ 17/03/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

333 Ly Xuông Trường 02/10/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

334 Sùng Xuân Trường 26/09/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

335 Hờ A Tư 02/06/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

336 Thào Thị Tư 29/09/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

337 Nguyễn Minh Tuấn 05/08/2014 Nam Kinh
Bệnh viện huyện Mường Nhé, 

tỉnh Điện Biên

338 Lý A Tuấn 12/02/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

339 Hờ Anh Tuấn 22/08/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

340 Sùng Thị Tùng 05/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

341 Sùng A Tùng 20/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

342 Lầu A Tùng 20/06/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

343 Thào Trực Tuyên 06/11/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

344 Lầu Thị Vắc 19/08/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

345 Cứ Thúy Vân 25/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

346 Vừ Thị Quỳnh Vân 28/09/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

347 Cứ A Văn 22/03/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

348 Cứ A Vàng 11/06/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

349 Giàng Tiểu Vi 24/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

350 Giàng Xuân Việt 10/11/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

351 Giàng A Vinh 02/06/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

352 Vũ Huy Vinh 09/09/2014 Nam Kinh
Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện 

Biên.



353 Thào Cù Vình 12/02/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

354 Thào A Vô 01/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

355 Phùng Quang Vũ 22/05/2014 Nam Kinh
Trung tâm y tế Mường Nhé - 

Điện Biên

356 Sồng Thị Vương 20/03/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

357 Vàng Thị Xe 12/05/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

358 Sùng Thị Xính 22/07/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

359 Sùng A Xuân 31/05/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

360 Phan Như Ý 03/02/2014 Nữ Kinh Mường Nhé - Điện Biên

361 Sùng Thị Ngọc Yến 10/12/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

(Danh sách trên gồm có 361 học sinh)



1 Giàng A Ban 08/09/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

2 Thào Thị Bìa 16/06/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

3 Vàng Thiên Biệt 23/03/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

4 Chang A Cá 11/11/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

5 Kháng A Cá 24/05/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

6 Lầu A Cá 24/03/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

7 Thào A Cai 24/02/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

8 Giàng A Chá 13/03/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

9 Giàng A Chin 26/05/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

10 Mùa A Chín 26/09/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

11 Giàng A Chỏ 08/08/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

12 Lù A Chu 05/09/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

13 Sùng Thị Chu 04/07/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

14 Sùng A Cơ 07/08/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

15 Giàng Sình Công 29/11/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

16 Lù Phương Công 07/02/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

17 Thào A Cộng 26/03/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

18 Sùng A Cử 01/06/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

19 Tráng A Cua 03/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

20 Giàng A Cúc 27/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

21 Và A Cường 06/01/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

22 Ly Thị Dai 24/07/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

23 Chang A Dế 25/10/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

24 Giàng Thị Dế 04/03/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

25 Vàng Anh Dương 26/08/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

26 Lầu Thị Di 01/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

27 Ly A Di 24/05/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

28 Mùa Thị Di 18/02/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

29 Vàng Thị Dí 09/01/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

30 Sùng Thị Dìa 25/02/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

31 Thào Thị Dinh 09/03/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

DANH SÁCH 

HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG PTDTBT THCS NẬM VÌ

 NĂM HỌC 2025 - 2026

( Kèm theo Quyết định số:           /QĐ - PGDĐT  ngày       tháng 6 năm 2025)

Stt Họ tên học sinh Năm sinh
Giới 

tính
Dân tộc Nơi sinh Ghi chú



32 Lầu Thị Dính 26/06/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

33 Sùng A Dình 26/03/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

34 Sùng A Dình 15/11/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

35 Giàng Thị Dợ 06/05/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

36 Giàng Thị Dợ 24/02/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

37 Mùa Thị Dợ 07/01/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

38 Sùng Thị Dợ 20/05/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

39 Vàng Thị Dợ 20/04/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

40 Lù A Đảng 08/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

41 Mùa Xuân Đông 08/09/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

42 Hờ Thị Đua 26/05/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

43 Hạng Thị Gầu 16/01/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

44 Giàng Thi Ghô 19/05/2014 Nữ Mông Tủa Chùa - Điện Biên

45 Vừ A Gi 16/04/2014 Nam Mông Tủa Chùa - Điện Biên

46 Giàng A Giang 01/05/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

47 Hờ A Giỗng 02/02/2014 Nam Mông Mường Chà - Điện Biên

48 Vàng Thu Hà 14/04/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

49 Giàng Thị Hảo 08/05/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

50 Sùng A Hảo 15/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

51 Thào Thu Hiền 24/04/2014 Nữ Mông Nậm Pồ - Điện Biên

52 Thào A Hình 09/03/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

53 Vừ A Hùa 11/05/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

54 Giàng Chí Huy 04/06/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

55 Mùa Đông Huy 04/05/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

56 Sùng Thị Lây 23/06/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

57 Giàng Thị Lậy 29/09/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

58 Hờ Thị Lú 20/02/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

59 Hờ A Lử 02/11/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

60 Giàng Thị Ly 01/09/2012 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

61 Thào Thị Ly 01/02/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

62 Mùa A Lỷ 20/02/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

63 Giàng Thị Mai 18/01/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

64 Tráng Thị Mái 20/09/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

65 Sùng A Mạnh 19/11/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

66 Lý Thị May 26/08/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

67 Giàng Tiến Minh 02/05/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên



68 Sùng A Mình 17/02/2012 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

69 Hạng A Mo 25/03/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

70 Sùng Thị Mo 04/11/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

71 Lù Thị Mỷ 12/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

72 Vàng Thị Mỷ 21/03/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

73 Giàng Thị Nà 20/08/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

74 Vàng Thị Xuân Nga 28/01/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

75 Mùa Thị Kim Ngân 04/07/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

76 Vàng Kim Ngọc 21/08/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

77 Mùa A Nính 19/11/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

78 Ly Thị Nu 16/08/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

79 Hạng Thị Pà 20/05/2014 Nữ Mông Mường Tè - Lai Châu

80 Ly Thị Pà 28/03/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

81 Giàng Thị Pàng 07/03/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

82 Mùa Thị Phanh 02/12/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

83 Lầu A Phình 11/08/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

84 Sùng A Phông 29/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

85 Sùng A Phứ 10/11/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

86 Sùng A Phử 15/12/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

87 Hờ A Phúc 02/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

88 Giàng Thị Phương 09/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

89 Sùng A Phương 10/12/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

90 Sùng Mịnh Quang 13/12/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

91 Giàng Thị Ra 01/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

92 Và Thị Sì 10/12/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

93 Thào A Sị 14/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

94 Vàng Thị Sia 24/04/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

95 Hảng Thị Siêng 05/01/2014 Nữ Mông Mường Chà - Điện Biên

96 Thào Thị Sinh 08/01/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

97 Mùa Đức Sơn 02/05/2014 Nam Mông BVĐK tỉnh Điện Biên

98 Sùng A Su 15/11/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

99 Sùng Thị Din Su 12/11/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

100 Tráng A Sử 05/02/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

101 Mùa A Súa 21/09/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

102 Vàng A Tâu 02/01/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

103 Vàng A Thanh 02/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên



104 Giàng Thị Phương Thảo 01/08/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

105 Sùng A Thình 07/12/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

106 Giàng Thị Thú 14/08/2011 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

107 Hờ Thị Thúc 10/07/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

108 Sùng A Thức 15/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

109 Vàng A Tiên 27/08/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

110 Mùa A Tiến 12/12/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

111 Mùa Thị Minh Trang 06/09/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

112 Thào Thị Phương Trang 20/12/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

113 Mùa A Tráng 22/06/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

114 Giàng A Tú 13/05/2013 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

115 Giàng A Tủa 12/01/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

116 Chang Thị Úa 24/01/2014 Nữ Mông Mường Chà - Điện Biên

117 Sùng Thị Ca Ưng 23/12/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

118 Vàng Thiên Vân 08/03/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

119 Giàng Thị Vang 18/12/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

120 Kháng A Vành 31/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

121 Thào Minh Việt 21/11/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

122 Cháng A Vinh 28/06/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

123 Vàng Thị Vinh 09/02/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

124 Giàng A Vương 19/05/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

125 Sùng Thị Xong 14/08/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

126 Thào Thị Yến 26/04/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

(Danh sách trên gồm có 126 học sinh)



1 Nguyễn Khánh An 24/12/2014 Nữ Kinh BVĐK tỉnh Điện Biên

2 Hờ Quỳnh Anh 16/06/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

3 Lưu Nguyễn Minh Anh 14/03/2014 Nữ Kinh
BVĐK Kiến Xương - Thái 

Bình

4 Sùng A Bằng 01/10/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

5 Ly A Bành 28/10/2012 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

6 Hoàng Gia Bảo 16/09/2014 Nam Hoa Mường Nhé - Điện Biên

7 Khiếu An Bình 11/02/2014 Nam Dao BVĐK tỉnh Điện Biên

8 Nguyễn Hòa Bình 12/09/2014 Nữ Kinh BVĐK tỉnh Điện Biên

9 Ngải Diễm Bình 04/09/2014 Nữ Hoa Mường Nhé - Điện Biên

10 Giàng A Cá 13/10/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

11 Mùa A Cân 03/06/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

12 Thào A Cao 13/12/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

13 Oàng Khái Chấn 20/01/2014 Nữ Hoa Mường Nhé - Điện Biên

14 Giàng Thị Chanh 01/02/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

15 Giàng Thị Chi 19/01/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

16 Hoàng Mai Quỳnh Chi 22/07/2014 Nữ Kinh BVĐK tỉnh Điện Biên

17 Khoàng Kim Chi 22/04/2014 Nữ Thái Mường Nhé - Điện Biên

18 Thào Thị Chi 20/06/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

19 Mùa A Chính 07/05/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

20 Thào A Chính 09/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

21 Chớ A Chính 19/10/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

22 Vừ A Chớ 14/05/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

23 Mua Thị Chong 05/04/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

24 Mùa Thị Chu 02/04/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

25 Thào A Chu 20/09/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

26 Và A Chua 26/06/2014 Nam Mông Thuận Châu - Sơn La

27 Sùng A Chức 19/08/2014 Nam Mông Nậm Pồ -  Điện Biên

28 Sùng A Chung 21/01/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

29 Giàng A Co 14/06/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

30 Thào A Cở 08/08/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

DANH SÁCH 

HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG PTDTBT THCS MƯỜNG TOONG

 NĂM HỌC 2025 - 2026

( Kèm theo Quyết định số:           /QĐ - PGDĐT  ngày       tháng 6 năm 2025)

Stt Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính 
Dân tộc Nơi sinh Ghi chú 



31 Lừu Thị Công 15/09/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

32 Lù A Cống 21/08/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

33 Thào Thị Cú 07/08/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

34 Lý A Cử 10/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

35 Mào Mạnh Cường 18/07/2014 Nam Thái Mường Nhé - Điện Biên

36 Vũ Đức Đại 14/02/2014 Nam Kinh
BVĐK Khoái Châu - Hưng 

Yên

37 An Linh Đan 01/01/2014 Nữ Thái Mường Nhé - Điện Biên

38 Bùi Hải Đăng 22/08/2014 Nam Kinh Mường Nhé - Điện Biên

39 Vàng A Đanh 16/02/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

40 Giàng Tiến Đạt 16/06/2014 Nam Thái Mường Nhé - Điện Biên

41 Lê Tiến Đạt 22/08/2014 Nam Kinh Mường Nhé - Điện Biên

42 Thào Thị Dê 01/01/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

43 Sùng A Dia 17/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

44 Mào Thị Ngọc Diệp 26/08/2014 Nữ Thái BVĐK tỉnh Điện Biên

45 Lý Thị Dinh 10/08/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

46 Giàng Thị Dồ 30/01/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

47 Giàng A Dơ 29/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

48 Vàng Thị Dợ 19/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

49 Cao Văn Doanh 19/12/2014 Nam Kinh Mường Nhé - Điện Biên

50 Mua Thị Đơn 10/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

51 Hờ A Đông 12/02/2014 Nam Mông Mường La - Sơn La

52 Sùng A Dù 03/01/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

53 Lý Thị Dua 02/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

54 Vừ Thị Dua 05/08/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

55 Vàng Thị Dúa 07/06/2013 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

56 Đao Văn Đức 06/06/2014 Nam Thái Mường Nhé - Điện Biên

57 Giàng Thị Dung 05/04/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

58 Vàng Thị Dung 13/12/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

59 Mào  Hải Dương 22/04/2014 Nam Thái BVĐK Tỉnh Điện Biên

60 Vừ A Dương 09/11/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

61 Giàng Thị Gầu 21/12/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

62 Phàn Thị Gậy 19/07/2014 Nữ Dao Mường Nhé - Điện Biên

63 Mùa Thị Ghênh 04/07/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

64 Vàng Pà Giang 04/02/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

65 Thào Thị Giàng 30/08/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

66 Giàng A Giông 18/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên



67 Vừ Thị Thu Hà 29/07/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

68 Mào Văn Hạ 01/01/2014 Nam Thái Mường Nhé - Điện Biên

69 Giàng A Hải 10/05/2013 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

70 Lý Thị Thu Hàn 28/09/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

71 Giàng Thị Thu Hiền 27/01/2014 Nữ Thái Mường Nhé - Điện Biên

72 Thào A Hờ 14/10/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

73 Tông Xuân Hoa 03/09/2014 Nữ Hoa Mường Nhé - Điện Biên

74 Sùng Thị Hoa 28/05/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

75 Mua Thị Hoa 01/06/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

76 Chơ A Hồng 17/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

77 Giàng A Hồng 26/06/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

78 Vừ Thị Húa 01/04/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

79 Khoàng Đức Hùng 09/07/2014 Nam Thái Mường Nhé - Điện Biên

80 Trần Gia Hưng 25/12/2014 Nam Kinh Mường Nhé - Điện Biên

81 Vừ Mai Hương 30/09/2014 Nữ Mông Thuận Châu - Sơn La

82 Lầu Thị Thu Hương 30/04/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

83 Giàng Minh Huy 17/05/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

84 Lò Trường Huy 30/03/2014 Nam Hoa Mường Nhé - Điện Biên

85 Sùng Thị Ke 20/4/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

86 Hà Mạnh Khải 29/01/2014 Nam Mường Mường Nhé - Điện Biên

87 Lò Minh Khang 26/01/2014 Nam Thái Mường Nhé - Điện Biên

88 Lù A Khánh 17/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

89 Giàng A Khày 23/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

90 Ngải Tề Khoáng 12/06/2014 Nam Hoa Mường Nhé - Điện Biên

91 Cao Hoàng Khuyến 11/06/2014 Nam Kinh Mường Nhé - Điện Biên

92 Sùng Thị Kia 28/01/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

93 Lò Minh Kiệt 27/04/2014 Nam Lào Mường Nhé - Điện Biên

94 Tông Minh Kiệt 03/05/2014 Nam Hoa Mường Nhé - Điện Biên

95 Phạm Trần Hoàng Kim 21/12/2014 Nữ Kinh BVĐK tỉnh Điện Biên

96 Thào A Ký 28/12/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

97 Giàng Thị Lải 17/08/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

98 Lù Thị Lay 23/07/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

99 Oàng Chín Lầy 17/09/2014 Nam Hoa Mường Nhé - Điện Biên

100 Vừ Thị Lìa 05/02/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

101 Thào Thị Liền 04/12/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

102 Ly Mù Liêu 03/11/2014 Nữ Hoa Mường Nhé - Điện Biên



103 Vàng Thị Linh 29/5/2014 Nữ Dao Mường Nhé - Điện Biên

104 Giàng Thị Linh 02/02/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

105 Lý Thị Ngọc Linh 02/07/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

106 Giàng Thị Ngọc Loang 09/12/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

107 Hảng Thị Lóc 03/02/2014 Nữ Mông Mường Nhé-Điện Biên

108 Vừ A Lông 28/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

109 Giàng Thị Lùn 12/02/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

110 Giàng Thị Ly 15/11/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

111 Giàng Thị Lỳ 04/07/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

112 Oàng Hoa Mai 29/03/2014 Nữ Hoa Mường Nhé - Điện Biên

113 Giàng A Mẩn 27/03/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

114 Vừ Thị Mang 09/03/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

115 Giàng Thị May 15/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

116 Thào Thị Máy 09/01/2014 Nữ Mông Bắc Hà - Lào Cai

117 Giàng A Mảy 04/06/2014 Nam Mông Mường Chà - Điện Biên

118 Khoàng Duy Minh 12/06/2014 Nam Thái BVĐK tỉnh Điện Biên

119 Lầu Xe Minh 06/10/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

120 Sùng Thị Mo 22/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

121 Sùng Thị Mò 20/08/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

122 Mua Cao Mong 25/02/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

123 Vàng A Mông 09/05/2011 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

124 Lầu A Mồng 13/03/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

125 Lường Phượng My 08/03/2014 Nữ Thái Mường Nhé - Điện Biên

126 Mùa Thị Nà 07/05/2014 Nữ Mông Điện Biên Đông - Điện Biên

127 Cứ A Nang 18/01/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

128 Ngải Hiếu Nga 14/02/2014 Nữ Hoa Mường Nhé - Điện Biên

129 Phạm Trần Hoàng Ngân 21/12/2014 Nữ Kinh BVĐK tỉnh Điện Biên

130 Vàng Thị Ngọc 07/07/2014 Nữ Mông Thuận Châu - Sơn La

131 Hờ A Ngọc 11/06/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

132 Mùa A Ngọc 07/10/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

133 Vừ A Nguyên 13/06/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

134 Vừ A Nhanh 20/12/2013 Nam Mông Mường Chà - Điện Biên

135 Cà Đức Nhật 21/09/2014 Nam Thái Mường Nhé - Điện Biên

136 Thào A Nhè 07/08/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

137 Giàng Thiên Lan Nhi 05/06/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

138 Lý Thị Nhung 14/09/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên



139 Sùng Hạo Niên 12/01/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

140 Giàng A Nù 18/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

141 Thào Thị Nụ 12/12/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

142 Hờ Thị Pà 10/06/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

143 Vừ Thị Pạ 15/06/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

144 Sùng Thị Pàng 15/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

145 Giàng A Páo 27/06/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

146 Sùng Lèng Pề 12/03/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

147 Tông Sần Pháng 22/08/2014 Nam Hoa Mường Nhé - Điện Biên

148 Hầu Thị Phi 27/08/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

149 Thào Thị Danh Phi 06/07/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

150 Thào Thị Phị 21/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

151 Giàng A Phình 15/06/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

152 Lý A Phình 28/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

153 Giàng Thị Phong 27/03/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

154 Vừ A Phòng 05/02/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

155 Hờ A Phổng 04/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

156 Lường Bình Phước 12/09/2014 Nam Thái Mường Nhé - Điện Biên

157 Hầu Thị Phương 09/02/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

158 Khoàng Chí Quân 19/06/2014 Nam Thái BVĐK tỉnh Điện Biên

159 Oàng Nhiền Quý 04/02/2014 Nam Hoa Mường Nhé - Điện Biên

160 Hoàng Rung 05/04/2014 Nữ Hoa Mường Nhé - Điện Biên

161 Sùng Thị Sày 16/06/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

162 Oàng Ngải séng 23/12/2014 Nữ Hoa Mường Nhé - Điện Biên

163 Giàng Thị Sênh 30/06/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

164 Lý Thị Sia 11/07/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

165 Lầu Thị Sinh 18/07/2014 Nữ Mông Mường Tè - Lai Châu

166 Giàng A Sình 03/08/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

167 Lý Công Sình 22/08/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

168 Giàng A Sơn 16/08/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

169 Giàng Thị Sông 06/11/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

170 Giàng Thị Sông 10/12/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

171 Lầu A Trang Su 18/06/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

172 Phá Thị Sứ 24/06/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

173 Mùa Thị Sua 20/09/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

174 Sùng Thị Sua 12/07/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên



175 GiàngThị Sua 27/04/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

176 Giàng Thị Súa 16/04/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

177 Thào A Súa 01/01/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

178 Giàng Thị Táo 03/07/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

179 Lầu A Thai 15/11/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

180 Lầu A Thái 06/02/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

181 Thào A Thái 22/05/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

182 Vàng A Thắng 20/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

183 Vàng Quốc Thắng 18/06/2014 Nam Dao Mường Nhé - Điện Biên

184 Khoàng Nam Thanh 12/02/2014 Nam Thái Mường Nhé - Điện Biên

185 Mào Văn Thành 21/10/2014 Nam Hà Nhì Mường Nhé - Điện Biên

186 Giàng A Thành 14/08/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

187 Chang Thị Thào 17/06/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

188 Giàng A Thênh 12/09/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

189 Vừ A Thi 28/11/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

190 Giàng A Thi 16/02/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

191 Hù Đại Thiên 01/10/2014 Nam Cống Mường Tè - Lai Châu

192 Giàng Thị Thu 29/12/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

193 Mào Thị Anh Thư 08/11/2014 Nữ Thái BVĐK tỉnh Điện Biên

194 Mùa Xuân Thủy 27/05/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

195 Vàng A Tiến 22/06/2014 Nam Dao Mường Nhé - Điện Biên

196 Lầu Đức Tin 27/02/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

197 Thào Đông Tinh 04/11/2014 Nữ Mông Tuần Giáo - Điện Biên

198 Vàng A Tính 09/10/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

199 Giàng A Toán 05/06/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

200 Giàng A Trung 26/04/2014 Nam Mông Mường Tè - Lai Châu

201 Thào A Trung 24/02/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

202 Lý A Trùng 18/06/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

203 Mùa A Trường 09/11/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

204 Giàng Xuân Trường 29/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

205 Vàng A Tú 11/06/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

206 Sùng A Tú 01/01/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

207 Giàng A Tuấn 27/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

208 Giàng Phong Tuấn 14/09/2014 Nam Hoa Mường Nhé - Điện Biên

209 Mùa Thị Tùng 30/12/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

210 Vừ A Và 17/12/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên



211 Vàng A Vả 14/09/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

212 Vừ Thị Vân 05/09/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

213 Giàng Thùy Vân 09/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

214 Sùng Thị Vang 01/01/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

215 Thào Thị Vang 10/04/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

216 Lầu A Vẳng 04/03/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

217 Lý A Vênh 16/02/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

218 Ly Thị Vi 07/05/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

219 Sùng Thị Việt 13/02/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

220 Hờ A Vung 20/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

221 Mào Tường Vy 09/01/2014 Nữ Thái BVĐK Thanh Sơn - Phú Thọ

222 Lành Thị Khánh Vy 26/05/2014 Nữ Thái Mường Nhé - Điện Biên

223 Lý Thị Hà Vy 30/08/2014 Nữ Thái Mường Nhé - Điện Biên

224 Lý A Xanh 02/03/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

225 Giàng Thị Xì 25/09/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

226 Mùa Ngọc Xuân 01/11/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

227 Thào Thị Xuân 25/11/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

228 Lường Thị Bảo Xuyến 08/10/2014 Nữ Thái BVĐK Điện Biên - Điện Biên

229 Lò Hải Yến 07/10/2014 Nữ Thái
BVĐK Xuân Trường - Nam 

Định

(Danh sách trên gồm có 229 học sinh)



1 Giàng Thị Á 13/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

2 Sùng Thị Áp 20/04/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

3 Thào Thị Bầu 08/05/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

4 Sùng A Bênh 27/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

5 Giàng Thị Bốc 31/05/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

6 Sùng A Cá 07/11/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

7 Giàng A Cả 12/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

8 Mùa Thị Chi Cha 15/03/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

9 Hạng San Chiếu 26/09/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

10 Lù A Chu 11/05/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

11 Vàng Thị Chứ 06/06/2014 Nữ Mông Mường Tè - Lai Châu

12 Mùa A Công 08/04/2014 Nam Mông Mường Tè - Lai Châu

13 Giàng A Cú 28/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

14 Giàng A Cử 04/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

15 Lù A Đề 21/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

16 Vàng Thị Dìa 06/07/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

17 Giàng Thị Dinh 16/05/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

18 Vàng A Dơ 30/04/2014 Nam Mông Mường Tè - Lai Châu

19 Vàng Thị Dớ 12/02/2014 Nữ Mông Mường Tè - Lai Châu

20 Mùa Thị Dợ 20/08/2013 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

21 Hạng A Đông 25/12/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

22 Mùa Thị Dùa 06/05/2014 Nữ Mông Mường Tè - Lai Châu

23 Giàng Thị Dung 30/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

24 Hạng Thị Dung 29/06/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

25 Triệu Thu Hiền 09/11/2014 Nữ Dao Mường Nhé - Điện Biên

26 Giàng Xuân Hương 05/01/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

27 Thào Mai Hương 24/12/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

28 Thào Thị Pàng Ía 22/12/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

29 Mùa A Kênh 17/11/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

30 Vàng Thị Khua 06/06/2014 Nữ Mông Mường Tè - Lai Châu

31 Lù Thị Kia 20/12/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

DANH SÁCH 

HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG PTDTBT THCS HUỔI LẾCH

 NĂM HỌC 2025 - 2026

( Kèm theo Quyết định số:           /QĐ - PGDĐT  ngày       tháng 6 năm 2025)

STT Họ tên học sinh Năm sinh
Giới 

tính
Dân tộc Nơi sinh Ghi chú



32 Hạng Thị Kía 28/03/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

33 Mùa A Kỷ 16/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

34 Sùng Chính Là 24/11/2014 Nam Mông Mường Tè - Lai Châu

35 Giàng Pà Lảy 12/08/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

36 Cứ Thị Linh 13/07/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

37 Sùng A Long 01/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

38 Vàng A Lồng 02/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

39 Vàng A Ly 29/04/2014 Nam Mông Mường Tè - Lai Châu

40 Thào A Lỳ 27/05/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

41 Hạng Thị Mai 04/09/2014 Nữ Mông Tủa Chùa - Điện Biên

42 Mùa Thị Kiều Mai 31/07/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

43 Giàng Thị Ngọc Mai 28/01/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

44 Sùng Thị Mai 20/08/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

45 Sùng Thị Mi 18/07/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

46 Mùa Thị Mò 10/11/2014 Nữ Mông Mường Tè - Lai Châu

47 Giàng Xà Mong 16/10/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

48 Thào A Mong 30/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

49 Giàng A Mùa 17/09/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

50 Hạng Thị Mỷ 24/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

51 Mùa Thị Mỷ 01/11/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

52 Mùa Thị Tuyết Ngọc 16/03/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

53 Hạng Thị Nha 16/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

54 Giàng Thị Nhìa 01/01/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

55 Sùng Thị Nu 07/07/2014 Nữ Mông Mường Tè - Lai Châu

56 Mùa A Nù 28/05/2014 Nam Mông Mường Tè - Lai Châu

57 Giàng A Nù 02/06/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

58 Vàng Thị Pàng 17/02/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

59 Giàng Ly Páo 02/09/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

60 Lầu A Páo 04/08/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

61 Mùa A Phình 04/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

62 Sùng A Phình 14/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

63 Cháng A Phình 06/03/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

64 Sùng A Phong 30/05/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

65 Giàng A Phong 12/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

66 Sình Vĩnh Phúc 25/07/2014 Nam Phù Lá Nậm Pồ - Điện Biên

67 Lầu A Phương 01/09/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên



68 Sùng Thị Pu 16/12/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

69 Giàng Thị Pứ 22/03/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

70 Mùa Thị Sài 20/04/2014 Nữ Mông Mường Tè - Lai Châu

71 Phàn Diếu Sao 09/10/2014 Nam Dao Mường Nhé - Điện Biên

72 Vàng Thị Sâu 20/03/2014 Nữ Mông Mường Tè - Lai Châu

73 Hạng A Sinh 07/06/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

74 Chang Thị Sơ 30/07/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

75 Hạng A Sống 01/01/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

76 Sùng Thị Mai Sua 26/11/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

77 Sùng A Súa 09/08/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

78 Lù Thị Sung 11/02/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

79 Sùng A Tanh 28/08/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

80 Giàng A Thắng 18/12/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

81 Lý Vần Thào 25/03/2014 Nam Dao Mường Nhé - Điện Biên

82 Sùng A Thề 01/10/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

83 Lù A Thông 25/02/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

84 Vàng A Thứ 02/05/2014 Nam Mông Mường Tè - Lai Châu

85 Thào Thị Thu Trang 22/07/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

86 Giàng Thị Tre 02/11/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

87 Lù A Tùng 03/09/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

88 Mùa Thị Hồng Vân 18/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

89 Sùng A Vàng 27/10/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

90 Hạng A Vành 04/01/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

91 Lù A Vinh 05/08/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

92 Lầu Thị Xế 15/10/2014 Nữ Mông Nậm Nhùn - Lai Châu

(Danh sách trên gồm có 92 học sinh)



1 Giàng Thị Bầu 16/06/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

2 Sùng Thị Bầu 18/04/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

3 Giàng A Chỉ 31/12/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

4 Giàng A Dỉ 11/06/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

5 Lù Thị Ngọc Diệp 22/04/2014 Nữ Thái Tân Lạc- Hòa Bình

6 Lý Mùi Diết 27/02/2014 Nữ Dao Mường Nhé - Điện Biên

7 Đồng Thị Huyền Diệu 03/11/2014 Nữ Thái Phong Thổ - Lai Châu

8 Giàng A Dương 01/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

9 Sùng Thị Gầu 11/07/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

10 Giàng Thị Ghênh 11/11/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

11 Chảo Văn Hải 25/09/2014 Nam Dao Mường Nhé - Điện Biên

12 Lò Việt Hưng 30/05/2014 Nam Thái TT Y tế huyện Mường Nhé

13 Chảo ThuHương 26/01/2014 Nữ Dao Mường Nhé - Điện Biên

14 Lò Thị Quỳnh Hương 16/09/2014 Nữ Thái Bệnh viện ĐK Tỉnh Điện Biên

15 Hoàng Thị Lan 27/08/2014 Nữ Dao Mường Nhé - Điện Biên

16 Vàng Thị Lia 25/06/2013 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

17 Sùng Thị Ly 16/04/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

18 Sùng Thị Lỳ 13/12/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

19 Giàng Thị Mai 04/11/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

20 Sùng Thị Mò 12/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

21 Phùng Thị Ngoan 20/11/2014 Nữ Dao Mường Nhé - Điện Biên

22 Tẩn Thị Kiều Oanh 14/07/2014 Nữ Dao Mường Nhé - Điện Biên

23 Lý Thu Phương 15/03/2014 Nữ Dao Mường Nhé - Điện Biên

24 Giàng A Sảng 08/11/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

25 Giàng A Sơn 20/01/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

26 Giàng Thị Sương 30/05/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

27 Giàng A Tú 03/08/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

28 Lý Thị Vi 10/12/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

29 Giàng A Anh 17/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

30 Chảo Chằn Cao 19/05/2014 Nam Dao Mường Nhé - Điện Biên

31 Lý Thị Chi 01/01/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

Ghi chú Stt Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh

Giới 

tính 
Dân tộc Nơi sinh

DANH SÁCH 

HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG PTDTBT THCS PÁ MỲ

 NĂM HỌC 2025 - 2026

( Kèm theo Quyết định số:           /QĐ - PGDĐT  ngày       tháng 6 năm 2025)



32 Lý A Chỉ 18/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

33 Chảo A Chiếu 08/02/2014 Nam Dao Mường Nhé - Điện Biên

34 Bàn Văn Dương 21/04/2014 Nam Dao Mường Nhé - Điện Biên

35 Phàn Minh Hiếu 11/05/2014 Nam Dao TT Y Tế huyện Mường Nhé

36 Chảo Phụ Hin 25/03/2014 Nam Dao Mường Nhé - Điện Biên

37 Vừ A Khánh 07/05/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

38 Tẩn Thủy Lệ 12/08/2014 Nữ Dao Bệnh viện ĐK Tỉnh Sơn La

39 Phùng Chòi Liềm 01/08/2014 Nam Dao Mường Nhé - Điện Biên

40 Vàng Sành  Liều 06/02/2014 Nam Dao Mường Nhé - Điện Biên

41 Giàng Thị  Lú 22/06/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

42 Phùng Mùi  Mẩy 03/12/2014 Nữ Dao Mường Nhé - Điện Biên

43 Lý Thị Phuơng  Mẻ 01/05/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

44 Chảo Vần  Mềnh 23/10/2014 Nam Dao Mường Nhé - Điện Biên

45 Đặng Phú  Minh 29/05/2014 Nam Dao Mường Nhé - Điện Biên

46 Phùng Thúy  Nga 27/04/2014 Nữ Dao Mường Nhé - Điện Biên

47 Hàng A  Nghĩa 24/09/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

48 Lý Việt  Phúc 26/03/2014 Nam Dao Mường Nhé - Điện Biên

49 Tẩn Duy  Phúc 20/02/2014 Nam Dao Mường Nhé - Điện Biên

50 Lầu Thị  Si 26/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

51 Hàng Thị  Só 06/05/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

52 Giàng Thị  Sua 23/08/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

53 Đặng Thị Thơm 01/09/2014 Nữ Dao Mường Nhé - Điện Biên

54 Chảo Thị  Thu 20/03/2014 Nữ Dao Mường Nhé - Điện Biên

55 Giàng Thị  Trang 30/04/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

56 Phủng Thị  Trúc 02/04/2014 Nữ Dao Mường Nhé - Điện Biên

57 Vàng Thị  Vân 30/09/2014 Nữ Dao Mường Nhé - Điện Biên

58 Giàng Thị  Xia 08/02/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

59 Lý Xuân Xy 23/06/2014 Nữ Mông Nậm Pồ - Điện Biên

60 Điêu Thùy Trang 16/06/2014 Nữ Thái Nậm Pồ - Điện Biên

(Danh sách trên gồm có 60 học sinh)



1 Nguyễn Gia Bảo 12/9/2014 Nam Kinh Mường Nhé - Điện Biên

2 Quàng Tống Ngọc Bình 29/05/2014 Nữ Thái Mường Nhé - Điện Biên

3 Vàng Viết Chiến 12/6/2014 Nam Thái Mường Nhé - Điện Biên

4 Hà Văn Chung 03/12/2014 Nam Sán Chỉ Mường Nhé - Điện Biên

5 Nguyễn Hải Đăng 23/11/2014 Nam Mường BVĐK Tân Lạc-Hoà Bình

6 Đao Hồ Ngọc Hà 08/07/2014 Nữ Thái Mường Nhé - Điện Biên

7 Lò Thanh Hải 29/03/2014 Nam Thái Mường Nhé - Điện Biên

8 Lù Thị Thanh Hằng 25/9/2014 Nữ Thái
TT YT huyện Mường Nhé - 

Điện Biên 

9 Hoàng Thị Hiền 07/06/2014 Nữ Sán Chỉ Mường Nhé - Điện Biên

10 Lò Thị Kim Hoa 23/08/2014 Nữ Thái Mường Nhé - Điện Biên

11 Giàng Tuấn Kiệt 15/10/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

12 Lò Thị Diệu Linh 25/11/2014 Nữ Thái Mường Nhé - Điện Biên KT

13 Đoàn Trần Ngọc Linh 02/01/2014 Nữ Kinh Điện Biên - Điện Biên

14 Đao Bảo Luân 18/07/2014 Nam Thái
TT YT huyện Mường Nhé - 

Điện Biên 

15 Bàn Thị Nải 28/07/2014 Nữ Dao
TT YT huyện Mường Nhé - 

Điện Biên 

16 Sìn Thị Kim Ngân 13/05/2014 Nữ Thái Mường Nhé - Điện Biên

17 Đao Thị Bích Ngọc 30/06/2014 Nữ Thái Mường Nhé - Điện Biên

18 Vàng Thị Bích Nhi 20/01/2014 Nữ Thái Mường Nhé - Điện Biên

19 Giàng Thị Phương Oanh 13/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên  

20 Sùng Ê Pha 9/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

21 Lò Mạnh Quân 31/08/2014 Nam Thái Mường Nhé - Điện Biên

22 Phùng Văn Quyên 14/04/2014 Nam Dao Mường Nhé - Điện Biên

23 Giàng Sơn Tuấn 17/12/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

24 Vi Thị Hải Thanh 08/06/2014 Nữ Mường BVĐK huyện Quan Hóa

25 Lò Thị Yến Trang 04/01/2014 Nữ Thái Mường Nhé - Điện Biên

26 Lèng Thị Thanh Trúc 24/10/2014 Nữ Thái Mường Nhé - Điện Biên

27 Giàng Thị Mai Yến 16/11/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

28 Giàng Thị Bầu 02/03/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

29 Lùng Thị Cúc 15/03/2014 Nữ Cống Mường Nhé - Điện Biên

DANH SÁCH 

HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG PTDTBT THCS NẬM KÈ 

NĂM HỌC 2025 - 2026

( Kèm theo Quyết định số:           /QĐ - PGDĐT  ngày       tháng 6 năm 2025)
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30 Giàng Thị Chi 26/05/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

31 Sùng A Chu 19/10/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

32 Hù Quý Dương 04/11/2014 Nam Cống Mường Nhé - Điện Biên

33 Quàng Việt Hùng 6/10/2014 Nam Cống Mường Nhé - Điện Biên KT

34 Lý Chí Kiên 17/02/2014 Nam Cống Mường Nhé - Điện Biên

35 Hù Văn Kiệt 18/05/2014 Nam Cống Mường Nhé - Điện Biên

36 Hù Thị Vân Kiều 31/10/2014 Nữ Cống Mường Nhé - Điện Biên

37 Tẩn Mùi Lai 14/11/2014 Nữ Dao Mường Nhé - Điện Biên

38 Phổng Thị Lan 25/03/2014 Nữ Dao Mường Nhé - Điện Biên

39 Giàng Ngọc Lan 15/11/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

40 Giàng Thị Lang 01/01/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

41 Sùng A Lử 07/06/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

42 Sùng A Manh 18/10/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

43 Lý Hồng Ngân 23/01/2014 Nữ Dao Mường Nhé - Điện Biên

44 Tòng Thị Thu Ngân 18/01/2014 Nữ Cống Mường Nhé - Điện Biên

45 Sùng A Sàng 17/03/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

46 Giàng Thị Say 27/07/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

47 Thào Thị Sê 07/03/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

48 Sùng Thị Sua 06/07/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

49 Sùng Thị Sua 17/8/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

50 Sùng Thị Sua 04/02/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

51 Sùng A Tiến 06/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

52 Giàng A Thành 24/12/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

53 Lò Quốc Thắng 03/3/2014 Nam Cống Mường Nhé - Điện Biên

54 Sùng A Thân 16/05/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên KT

55 Giàng A Trường 29/11/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

56 Giàng A Xá 19/8/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

57 Sùng Thị Su Yên 08/07/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

58 Giàng Thi A 17/03/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

59 Sùng A Cường 16/12/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

60 Cứ A Chinh 22/05/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

61 Sùng Thị Di 25/12/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

62 Giàng A Dỉ 09/10/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

63 Cứ A Dờ 18/10/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

64 Thào Thị Dở 12/7/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

65 Vàng Thị Dở 10/09/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên



66 Giàng Thị Dụa 27/9/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

67 Chu Thị Ganh 18/01/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

68 Giàng Phi Hồng 27/11/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

69 Giàng Thị Ký 07/11/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

70 Hoàng Thị Linh 10/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

71 Lý Kinh Loan 17/04/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

72 Giàng A Ly 20/11/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

73 Sùng Thị Mẩy 14/02/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

74 Lý  A Minh 27/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

75 Mùa Thị My 25/12/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

76 Giàng A Hồng 26/02/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

77 Giàng A Sang 02/6/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

78 Mùa Thị Nó 27/07/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

79 Vàng A Phung 01/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

80 Lý Thị Sanh 05/09/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

81 Vàng A Sỳ 21/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

82 Lý A Tiến 13/03/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

83 Sùng A Tủa 24/11/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

84 Cứ A Thăng 05/02/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

85 Giàng Thị Bướng 17/06/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

86 Giàng Thị Bầu 04/01/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

87 Sùng Mùa Cua 27/03/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

88 Vàng Thị Xy Da 22/08/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

89 Lù Thị Dở  14/01/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

90 Giàng  A Dơ 16/06/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

91 Chơ Thị Hình Dương 25/12/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

92 Thào A Đinh 22/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

93 Chơ T.Thu Hương 24/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

94 Lý A Kinh 15/09/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

95 Lý A Lùng 22/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

96 Thào A Ly 19/11/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

97 Sùng Thị Ly 23/08/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

98 Hàng Thị Lang 02/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

99 Sùng A Mông 08/04/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

100 Phồng Lở Mẩy 28/3/1014 Nữ Dao Mường Nhé - Điện Biên

101 Hảng A Nù 20/02/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên



102 Lý A Nù 11/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

103 Mùa Minh Rung 15/11/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

104 Hảng Nụ Súa 07/03/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

105 Vàng Thị Sua 04/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

106 Lý A Thanh 15/9/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

107 Giàng A Thành 02/9/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

108 Sùng A Thành 05/06/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

109 Tẩn Thị Vân 07/02/2014 Nữ Dao Mường Nhé - Điện Biên

110 Lý A Vanh 09/01/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

111 Thào A Tu 07/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

112 Giàng Thị Chanh 15/1/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

113 Lý A Chi 9/1/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên KT

114 Vàng Thị Xi Di 13/8/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

115 Giàng Thị Dở 8/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

116 Hảng Thị Giang 4/2/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

117 Hảng A Hồng 18/12/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

118 Vàng Thị Lan 10/8/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

119 Hảng A Linh 31/7/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

120 Sùng Thị Hoa Mai 6/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

121 Phàng A Nang 25/1/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

122 Giàng Thị Nha 12/7/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

123 Sùng A Nù 13/7/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

124 Lý A Nì 31/3/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

125 Giàng A Sinh 09/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

126 Lý Thị Sủ 4/5/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

127 Giàng Thị Sua 15/10/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

128 Lý A Tiến 26/10/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

129 Giàng A Thề 28/10/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

130 Hầu A Thùy 18/1/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

131 Vàng A Thư 29/12/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

132 Sùng A Trinh 20/1/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

133 Sùng Thị Ung 2/6/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

134 Lý Thị Ví 17/4/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

135 Giàng Thị Xi 19/7/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

136 Sùng So Chong 4/11/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

137 Giàng A Dình Cu 18/05/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên



138 Lý Yêu Đi 04/05/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

139 Hảng Thị Dính 16/01/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

140 Lý Thị Dua 24/09/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

141 Lý Thị Dung 10/03/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

142 Lý A Kính 15/9/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

143 Giàng Làng Lỉ 07/05/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

144 Lý Làng Lỷ 17/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

145 Giàng A Ly 04/05/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

146 Lý Sinh Minh 01/03/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

147 Hảng A Mong 20/03/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên  

148 Giàng A Phiềng 05/08/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

149 Chang A Tín 02/06/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

150 Giàng Thị Hà Vi 02/07/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

151 Vàng A Chờ 28/11/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

152 Hảng A Dình 19/11/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên KT

153 Vàng Thị Giên 8/1/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

154 Thào Thị Sua Lang 06/09/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

155 Trang T Ngọc Linh 13/08/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

156 Hảng A Tu 10/12/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

157 Hảng A Nhà 26/01/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

158 Hảng A Nù 09/06/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

159 Giàng A Phình 1/4/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

160 Hảng A Sình 14/02/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

161 Giàng A Chùng Sua 08/07/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

162 Chang A Công 22/03/2014 Nam Mông Mường Nhé - Điện Biên

163 Nguyễn Hiền Tuệ 10/11/2014 Nữ Kinh
Bệnh viện phụ sản TP Hải 

Phòng

164 Lý Thuyết Nga 29/01/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

165 Hảng Thị Phua 23/8/2014 Nữ Mông Mường Nhé - Điện Biên

(Danh sách trên gồm có 165 học sinh)



1 Lùng Lục Gia Bảo 14/10/2014 Nam Kháng TTYT Điện Biên -  Điện Biên

2 Vàng Gia Bảo 20/07/2014 Nam Kháng BVĐK tỉnh Điện Biên

3 Cháng A Bảo 09/09/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

4 Thào Thị Bầu 30/10/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

5 Giàng Thị Bốc 15/04/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

6 Thào Thị Chanh 13/03/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

7 Ma Thị Chi 11/01/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

8 Giàng A Chía 24/03/2013 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

9 Giàng A Chinh 18/10/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

10 Liều A Chính 13/10/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

11 Thào A Chỉnh 03/02/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

12 Giàng Thị Chứ 01/01/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

13 Vàng A Công 19/02/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

14 Sùng Thị Cu 21/02/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

15 Vàng Thị Cừ 06/09/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

16 Giàng Thị Ly Đăng 22/05/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

17 Thào A Đảng 04/07/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

18 Chảo Phương Đào 22/06/2014 Nữ Dao  Mường Nhé -  Điện Biên

19 Thào A De 04/12/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

20 Liều Thị Di 20/09/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

21 Lường Thị Diếm 18/02/2014 Nữ Thái  Mường Nhé -  Điện Biên

22 Bàn Mùi Diết 03/01/2014 Nữ Dao  Mường Nhé -  Điện Biên

23 Cháng A Dình 07/02/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

24 Giàng A Dơ 26/02/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

25 Sùng Thị Dỡ 29/04/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

26 Cháng Thị Dợ 24/12/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

27 Liều Thị Dợ 24/05/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

28 Thào Mong Dung 01/09/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

29 Thào Thị Dung 17/09/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

30 Ma Thị Gầu 11/12/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

31 Thào A Giàng 04/06/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

Nơi sinh

DANH SÁCH
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32 Cháng Văn Hặc 20/08/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

33 Sùng Minh Hải 24/01/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

34 Hảng A Hán 07/06/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

35 Thào Thị Hiền 10/12/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

36 Lý Văn Quang Hiếu 24/05/2014 Nam Khơ Mú  Mường Nhé -  Điện Biên

37 Mùa A Hồng 30/04/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

38 Lầu A Hồng 11/02/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

39 Thào Thị Húa 28/01/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

40 Hạng Mạnh Hùng 28/10/2014 Nam Mông Mường Chà - Điện Biên.

41 Giàng Thị Thu Hương 05/04/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

42 Chảo Cô Hương 18/12/2013 Nữ Dao  Mường Nhé -  Điện Biên

43 Sùng Thị Quê Hương 28/08/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

44 Nguyễn Ngọc Gia Huy 05/10/2014 Nam Kinh  Gia Viễn - Ninh Bình

45 Thàng Văn Huy 24/05/2014 Nam Kháng  Mường Nhé -  Điện Biên

46 Tráng Thanh Huyền 08/09/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

47 Sùng Thị Khâu 15/10/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

48 Đặng Mùi Khé 06/12/2014 Nữ Dao  Mường Nhé -  Điện Biên

49 Thào Văn Kiên 22/11/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

50 Kháng A Kiều 19/07/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

51 Giàng Thị Kinh 01/10/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

52 Sùng Thị Là 27/12/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

53 Tòng Xuân Bảo Lâm 14/10/2014 Nữ Thái  Mường Nhé -  Điện Biên

54 Vàng Thị Lan 16/03/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

55 Giàng Thị Làn 21/11/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

56 Cháng Thị Lang 01/10/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

57 Liều A Lâu 06/03/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

58 Mùa Thị Lê 30/09/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

59 Lù Thị Thúy Liên 21/07/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

60 Phàn Thị Liều 14/11/2014 Nữ Dao  Mường Nhé -  Điện Biên

61 Mùa A Mềnh 09/10/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

62 Sùng A Minh 10/11/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

63 Thào A Minh 24/11/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

64 Lý A Mông 15/01/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

65 Thào A Mông 05/12/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

66 Thào A Sái Mông 20/12/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

67 Vàng Thị Ngá 02/08/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên



68
Hoàng Nguyễn Khánh 

Ngọc
24/09/2014 Nữ Tày BVĐK Lâm Thao - Phú Thọ

69 Giàng A Ngọc 06/07/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

70 Vàng A Nhà 26/04/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

71 Mùa Thị Nông 25/04/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

72 Giàng Thị Nu 08/02/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

73 Thào Thị Pàng 01/07/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

74 Thào Thị Pằng 27/12/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

75 Đặng Chòi Phấu 15/04/2014 Nam Dao  Mường Nhé -  Điện Biên

76 Thào Thị Phi 06/12/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

77 Sùng A Phồng 11/05/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

78 Liều A Phụa 29/01/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

79 Giàng A Phụng 02/02/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

80 Vàng Thị Phương 26/01/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

81 Giàng Thị Phượng 03/04/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

82 Giàng Đức Quang 09/10/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

83 Thào A Sai 04/04/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

84 Lý Thị Sai 06/02/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

85 Thào Thị Sang 07/02/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

86 Giàng Thị Say 16/07/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

87 Giàng A Sình 10/10/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

88 Giàng Thái Sơn 20/03/2014 Nam Mông  Mường Chà - Điện Biên

89 Thào A Sư 15/06/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

90 Ma A Sử 14/04/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

91 Thào Thị Sung 19/01/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

92 Liều Thị Sung 16/12/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

93 Lầu A Thận 20/12/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

94 Vàng A Thắng 07/03/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

95 Mùa A Thanh 14/04/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

96 Lý A Thanh 17/05/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

97 Cháng Hiếu Thảo 03/10/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

98 Liều Giống A Thề 14/11/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

99 Lò Văn Thưởng 03/12/2014 Nam Kháng  Mường Nhé -  Điện Biên

100 Lò Văn Tin 14/02/2014 Nam Kháng  Mường Nhé -  Điện Biên

101 Lò Minh Trang 09/05/2014 Nữ Thái BVĐK tỉnh Điện Biên

102 Liều A Tráng 10/03/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

103 Liều A Trông 21/11/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên



104 Thào Thị Trừ 23/02/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

105 Thào Thị Tung 14/03/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

106 Hờ Thị Tùng 04/08/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

107 Vàng Viện Uyên 11/11/2014 Nữ Dao  Mường Nhé -  Điện Biên

108 Giàng A Vảng 20/07/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

109 Hạng Thị Vếch 07/09/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

110 Mùa A Vinh 13/07/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

111 Liều A Vừ 08/05/2014 Nam Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

112 Giàng A Vương 22/04/2014 Nam Mông Mường Chà-  Điện Biên

113 Nguyễn Huyền Vy 26/02/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

114 Thào Thị Xe 24/09/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

115 Thào Thị Xi 12/09/2014 Nữ Mông  Mường Nhé -  Điện Biên

116 Lò Thị Hải Yến 26/02/2014 Nữ Thái  Mường Nhé -  Điện Biên

(Danh sách trên gồm có 116 học sinh)


